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SECTION 1. LISTENING (20 points)

Part I.                      1  x 5  =  5 points

1.C
2.B
3.B
4.A
5.B


Part II.                    1 x 6  =  6 points

 1. E (writer);                2. D (student);     3. C (teacher); 

 4. F (stopped worker); 5. B (doctor);    6. A. (bank clerk)

Part III.                  6  x   1,5  = 9 points

	1.B
	2.C
	3.B
	4.C
	5.A
	6.C


SECTION 2. PHONETICS  (20 points).

II. Pronunciation: (10 points). Mỗi câu đúng (2 x 5 = 10 points).

	1. D
	2. A
	3. A
	4. C
	5. B


III. Stress: (10 points). Mỗi câu đúng (2 x 5 = 10 points).
	1.A
	2. A
	3. C
	4.
	


SECTION 3. LEXICO-GRAMMAR  (70 points)
IV. Multiple choice: (40 points) Mỗi câu đúng (2 x 20 = 40 points).
	1. D
	2. A
	3. A
	4. A
	5. B

	6.A
	7.B
	8. C
	9. B
	10. C

	11. D
	12.C
	13. C
	14. C
	15.D

	16.A
	17.C
	18. A
	19.C
	20.A


V. Error identification: (10 points). Mỗi câu đúng (2 x 5 = 10 points).

	Number
	Error
	Correction

	1
	1. C
	No, thanks 

	2
	2. C
	seeing

	3
	3. A
	Mix

	4
	4. C
	Since

	5
	5. C
	at


VI. Word form: (10 points). Mỗi câu đúng (1 x 10 = 10 points).

	1. succeeded
	2. carelessly
2. carelessly
	3. ability
	4. written
	5. generosity

	6. popularity
	7.destruction
	8. unknown
	9. products
	10. independence


VII. Verb form: (10 points). Mỗi câu đúng  (1 x 10 = 10 points).

	1. has been cleaned
	6. to save

	2. Lying
	7. have tried

	3. shouting
	8. will never use

	4. took
	9. having written

	5. jumped
	10. goes


SECTION 4. READING  (50 points).

VIII. Exercise 1: (20 points). Mỗi câu đúng (2 x 10 = 20 points).

	1. A
	2. B
	3. C
	4. D
	5. B


	6. D
	7. C
	8. A

	9. D
	10. A


IX. Exercise 2: (10 points). Mỗi câu đúng (2 x 5 = 10 points).

	1. B
	2. D
	3. A
	4. C
	5. D


X. Exercise 3: Gap-filling. (20 points). Mỗi câu đúng (2 x 10 = 20 points).

	1.  His
	2.  as
	3. Neither
	4. little
	5. first

	6. best
	7. about
	8. one
	9. offered
	10.  birth


SECTION 5. WRITING (40 points)

XI. Sentence transformation: 

Complete each of the following sentences in such a way that it means the same as the

sentence printed above it. (10 points) . Mỗi câu đúng  (1 x 10 = 10 points).
1. Mrs. Tuyet advised Nga not to lend him any more money.

2. To everyone’s surprise, Geoff left the party early.

3. It was too late to do anything. 

    (Or: It was too late for anything to be done.)

4. Can’t you offer a better price?

5. I used to go to church every Sunday. 

6. A letter was sent to my friend in London last week. 

7. I haven’t seen him since I was a student. 

8. She reminded me to bring my passports with me when I went abroad. 

9. Would you mind not smoking in the ward? 

10. Because he was lazy, he failed the exam 

Rewrite each of the sentences using the given word so that the new one has a similar meaning as the one preceded. You must not change the given word. (10 points) . Mỗi câu đúng  (2 x 5 = 10 points).
1. I stayed up late last night so as to finish my homework.

2. The thick fog made it impossible for me to drive to work. 

3. This is the first time Nick has been to Vietnam. 

4. Mr. Lam doesn’t teach the same subject as Mr. Hai. 

5. I don’t want to see him tomorrow.

XII. Many people say that Facebook is one of the best websites to share everything. 

Do you agree ?  Write a paragraph ( 120 to 150 words ) to express your idea. (20 points)

Tiêu chí chấm: 

	1. Bố cục (có đầy đủ câu mở đầu, phát triển ý và kết luân
	0.5

	2. Ý phát triển logic, có dấu hiệu chuyển ý
	0.5

	3. Từ vựng (đa dạng, chính xác) 
	0.5

	4. Ngữ pháp (đúng, đa dạng) 
	0.5


- Sai dưới 4 lỗi không trừ điểm.


- Sai trên 4 lỗi, hoặc sai những lỗi nặng trừ 0.5 điểm/1 lỗi.

Lưu ý: - Đáp án+ Hướng dẫn chấm này chỉ là một trong những cách giải. Thí sinh có thể làm theo cách khác, giám khảo căn cứ vào bài làm cụ thể của thí sinh để cho điểm.

                                                     TOTAL: 200 POINTS (= 20 ĐIỂM)

                                                     --------THE END---------

























PAGE  
0
Fanpage : https://www.facebook.com/luyenthiamax/

